
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 04, Tòa nhà N01, Khu dân cư Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

0110602078

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa 
bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm 
bằng vật liệu khác.

4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa

4610

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: : Bán buôn rau quả, cà phê, chè, đường, sữa và các 
sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 
bột, tinh bột.

4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách báo, tạp chí (trừ các sản phẩm văn hóa 
phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan có hại đến giáo dục, thẩm 
mỹ, nhân cách), văn phòng phẩm, hàng mỹ phẩm, đồ dùng cá 
nhân và gia đình, hàng trang trí nội ngoại thất, hàng thủ công 
mỹ nghệ.

4649

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) 
chưa ghi (băng, đĩa trắng), thiết bị điện thoại và truyền thông. 
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng, bàn, ghế, tủ văn phòng.

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Dịch vụ đóng gói 8292

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHẨM 
HỒNG HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG HA STATIONERY EQUIPMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HONG HA STATIONERY EQUIPMENT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0775654545
Email:

Fax:
Website:
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6.410.000.000 VNĐ

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

10. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch (chỉ được hoạt động khi người 
dịch thuật phải đăng ký chữ ký theo Nghị định 23/2015/NĐ-
CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ ) (chỉ hoạt động 
khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).

7490

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

13. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701(Chính)

14. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

15. Sao chép bản ghi các loại
Chi tiết: Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, 
catolo bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang 
sách), khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách.

1820

16. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic

2220

17. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

18. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Bưu chính 5310

21. Chuyển phát 5320

22. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Sách, tạp chí (trừ các sản phẩm văn hóa phản động, 
đồi trụy, mê tín dị đoan có hại đến giáo dục, thẩm mỹ, nhân 
cách), hoa và cây.

7729

23. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

24. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy dùng để tính, máy dùng để cộng, máy 
thu tiền, máy tính điện tử, máy photocpy

3312

26. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Dây dẫn và thiết bị điện, đường dây thông tin liên lạc 
và mạng máy tính. (trừ xi mạ)

4321

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

28. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 075193011093

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 162A/2, Khu phố 7, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 162A/2, Khu phố 7, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

BÙI THỊ PHƯƠNG OANH Nam
28/05/1993 Kinh Việt Nam

23/03/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075193011093
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 162A/2, Khu phố 7, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 162A/2, Khu phố 7, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI THỊ PHƯƠNG OANH Nam

28/05/1993 Kinh Việt Nam

23/03/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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